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Giới 

tính
Ngành đào tạo Khóa học 

Năm 

thứ

1 Nguyễn Đình Thi 06/10/2001 Nam Tài năng Hóa học QH.2019.T 4

2 Hà Thị Hằng Thục 05/12/2000 Nữ
Công nghệ kỹ thuật 

Hóa học
QH.2019.T 4

3 Bùi Quốc Bình 09/08/2001 Nam Hóa học QH.2019.T 4

4 Trần Thị Vân 23/01/2001 Nữ Hàn Quốc học QH.2019.X 4

5 Vũ Thị Hiền Mai 04/12/2001 Nữ Hàn Quốc học QH.2019.X 4

6 Tạ Bích Loan 23/09/2001 Nữ Hàn Quốc học QH.2019.X 4

7 Nguyễn Thị Mai 26/08/2001 Nữ Hàn Quốc học QH.2019.X 4

8 Vy Thị Thúy Hằng 01/03/2001 Nữ Hàn Quốc học QH.2019.X 4

9 Đoàn Thị Thu Hằng 25/12/2001 Nữ Hàn Quốc học QH.2019.X 4

10 Bùi Thị Mỹ Duyên 06/09/2001 Nữ Hàn Quốc học QH.2019.X 4

11 Nguyễn Thị Trang 03/02/2001 Nữ Ngôn ngữ Hàn Quốc QH.2019.F.1 4

12 Phan Thị Thùy Linh 24/01/2001 Nữ Ngôn ngữ Hàn Quốc QH.2019.F.1 4

13 Nguyễn Thị Ánh Quyên 01/06/2001 Nữ Ngôn ngữ Hàn Quốc QH.2019.F.1 4

14 Nguyễn Thị Hạnh 22/08/2001 Nữ Ngôn ngữ Hàn Quốc QH.2019.F.1 4
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15 Dương Phương Thảo 06/11/2000 Nữ Ngôn ngữ Hàn Quốc QH.2018.F.1 4

16 Vũ Kiều Loan 06/8/1998 Nữ Ngôn ngữ Hàn Quốc QH.2019.F.1 4

17 Ngô Thị Lan Hương 12/08/2001 Nữ Ngôn ngữ Hàn Quốc QH.2020.F.1 3

18 Phạm Thị Phương Thảo 25/08/2001 Nữ Ngôn ngữ Hàn Quốc QH.2019.F.1 4

19 Vũ Thị Chi 10/07/1997 Nữ Ngôn ngữ Hàn Quốc QH.2019.F.1 4

20 Nguyễn Lê Bảo Ngọc 06/10/2000 Nữ Ngôn ngữ Hàn Quốc QH.2019.F.1 4

21 Đỗ Thị Vân Anh 27/01/2001 Nữ Ngôn ngữ Hàn Quốc QH.2019.F.1 4

22 Nguyễn Thị Uyên 22/03/2001 Nữ Ngôn ngữ Hàn Quốc QH.2019.F.1 4

23 Đinh Văn Thắng 09/01/2001 Nam
Công nghệ kĩ thuật cơ 

điện tử CLC
QH.2019.I 4

24 Phạm Trung Đức 10/12/2001 Nam
Công nghệ kĩ thuật cơ 

điện tử
QH.2019.I 4

25 Nguyễn Thị Phương Thảo 16/08/2001 Nữ Kỹ thuật Robot QH.2019.I 4

26 Phạm Minh Trí 02/12/2001 Nam
Vật Lý kỹ thuật và 

Công nghệ Nano
QH.2019.I 4

27 Phạm Thành Đạt 14/10/2001 Nam
Công nghệ kỹ thuật Cơ 

điện tử
QH.2019.I 4

28 Trần Thị Hồng 19/03/2001 Nữ Kỹ thuật năng lượng QH.2019.I 4

29 Phạm Xuân Sơn 01/07/2000 Nam Vật lý Kỹ thuật QH.2019.I 4

30 Đỗ Đình Nhã 28/01/2001 Nam Điều khiển tự động hóa QH.2019.I 4

31 Vũ Đức Mạnh 22/12/2001 Nam
Công nghệ kỹ thuật Cơ 

điện tử
QH.2019.I 4

Danh sách gồm 31 sinh viên./.
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